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KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

 Căn cứ Chỉ thị số 2268 /BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT ngày 8 tháng  8 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 cấp tiểu học.

Căn cứ quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23 / 7 /2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 của giáo dục Mần non, giáo dục phổng thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;


Căn cứ hướng dẫn số 3929 /SGD&ĐT-TH ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020.


Căn cứ hướng dẫn số 1025/PGD&ĐT-TH ngày 10 tháng 9 năm 2019 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
 
Trường Tiểu học Lê Lợi  xây dựng kế hoạch năm học  2019 – 2020  như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Trường nằm trên địa bàn khu Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với diện tích 10 000m2.

- Năm 2013 trường Tiểu học Lê Lợi được công nhận là trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 và được công nhận đạt Chuẩn lần 2 tháng 1 năm 2019.
I. Thuận lợi, khó khăn:
* ThuËn lîi:
- Tr­êng cã bÒ dµy vÒ truyÒn thèng: “D¹y tèt- Häc tèt”.

- TËp thÓ C¸n bé- Gi¸o viªn ®Òu t©m huyÕt víi nghÒ, cã n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã uy tÝn víi nh©n d©n trong ®Þa bµn và cã nhiÒu gi¸o viªn trÎ n¨ng ®éng.
- TËp thÓ nhµ tr­êng cã tinh thÇn ®oµn kÕt gióp ®â nhau cïng tiÕn bé.

- §éi ngò GV 100% ®¹t chuÈn vµ trªn chuÈn, cã tr×nh ®é tay nghÒ v÷ng vµng, cã bÒ dµy kinh nghiÖm. NhiÒu c« gi¸o ®¹t GV d¹y giái c¸c cÊp lµ nßng cèt cho phong trµo thi ®ua cña tr­êng.

- Tr­êng lu«n ®ãn nhËn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña PGD&ĐT quËn Hµ §«ng, §¶ng uû, UBND, H§ND ph­êng Hà CÇu vµ toµn thÓ phô huynh häc sinh cña tr­êng lu«n lu«n ®éng viªn c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.

- Héi cha mÑ häc sinh nhiÖt t×nh vµ lu«n quan t©m và ủng hộ các ho¹t ®éng gi¸o dôc của nhà trường.

- C¬ së vËt chÊt khang trang, tr­êng ®­îc trang bÞ 100% trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho c¸c phßng, 100% HS ®­îc  häc 2 buæi/ ngµy.

- T­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c phßng chøc n¨ng phôc vô cho chuyªn m«n.

* Khã kh¨n:
- Mét sè HS cã hoµn c¶nh khã kh¨n, mét sè phô huynh ch­a thËt sù quan t©m ®óng møc tíi viÖc häc tËp cña con em m×nh.
II. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cơ sở vật chất nhà trường:

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:
Tổng số cán CB, GV, CN : 64       Biên chế: 63      Hợp đồng: 1 (HĐ 68)
	
	Tổng số
	Biên chế hợp đồng
	T.độ lý luận
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo
	Cân đối 

	
	TS
	Nữ
	B/chế
	H/đồng
	
	
	Thạc sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Thừa
	Thiếu

	-  Quản lý
	3
	2
	3
	0
	3
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	- GV V.hóa
	45
	44
	45
	0
	
	21
	1
	31
	10
	3
	0
	5

	- GV C/biệt
	10
	9
	10
	0
	
	
	
	6
	4
	
	
	

	Â.nhạc
	3
	3
	3
	0
	
	1
	
	2
	1
	
	0
	0

	M.thuật
	2
	2
	2
	0
	
	1
	
	
	2
	
	0
	1

	Thể dục
	2
	1
	2
	0
	
	1
	
	1
	1
	
	0
	2

	T.Anh
	2
	2
	2
	0
	1
	2
	
	2
	
	
	0
	0

	Tin học
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	- TPT đội
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	0
	0

	- Nhân viên
	5
	5
	4
	1
	
	
	
	4
	1
	
	
	

	Kế toán
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	Văn thư
	1
	1
	1
	0
	
	1
	
	1
	
	
	0
	1

	Thư viện
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	1

	TBị
	1
	1
	1
	0
	
	1
	
	1
	
	
	0
	0

	Y tế
	1
	1
	1
	0
	
	
	
	1
	
	
	0
	0

	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	- Tổng số
	64
	61
	63
	1
	4
	31
	1
	44
	15
	3
	0
	10


* Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,31
* Đoàn thể:


- Số đảng viên:


SL : 31
  TL :  48.4%


- Số đoàn viên CSHCM:   
SL : 22
  TL :  34.3%


- Số đội viên:                              SL : 883        TL :  36,9 %

2. Tình hình học sinh:
	Khối


	Số lớp
	TSHS
	Nữ
	 Học sinh 
Học sinh 2 buổi/ ngày
	Học sinh khuyết tật
	Tỷ lệ H/S hoàn thành CT lớp học
	Dự kiến Tỷ lệ H/S chưa hoàn thành CT lớp học

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số HS có hồ sơ KT
	
	

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	 HS ăn bán trú

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	
	
	

	1
	8
	453
	204
	8
	453
	8
	437
	4
	4
	453
	0

	2
	10
	583
	264
	10
	583
	10
	565
	1
	1
	583
	0

	3
	8
	481
	224
	8
	481
	8
	461
	0
	0
	481
	0

	4
	8
	433
	203
	8
	433
	8
	397
	0
	0
	433
	0

	5
	8
	428
	198
	8
	428
	8
	397
	2
	2
	428
	0

	Tổng
	42
	2378
	1093
	42
	2378
	42
	2257
	7
	7
	2378
	0


3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy:

1/ Tổng số phòng học: 42    trong đó:
1/ Tổng số phòng học: 42    trong đó:

      + Số phòng học cấp 4: 0
      + Số phòng học kiên cố: 42

- Thừa: 0
- Thiếu: 0
2/ Tổng số phòng chức năng: 10       trong đó: 

	 + Phòng Ban giám hiệu: 
	Số lượng: 03 ;
	 Diện tích: 71,28 (m2)

	 + Phòng Hội đồng:
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 71,28 (m2)

	 + Phòng thư viện: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 80,28 (m2)

	 + Phßng bé m«n (phßng häc vi tÝnh, tiÕng Anh): 
	Số lượng: 02;
	DiÖn tÝch: 92 (m2)


	  + Phòng y tế: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)

	 + Phßng GD nghÖ thuËt: 
	Số lượng: 01;
	DiÖn tÝch: 75 (m2) 

	 + Phòng thường trực:
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 11 (m2)

	 + Phòng Đội: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)

	 + Phòng truyền thống: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 54 (m2)

	 + Phßng hµnh chÝnh: 
	Số lượng: 01;
	Diện tích: 23,76 (m2)


- Nhà trường còn thiếu: 1 số phòng chức năng

3/ Số phòng dự kiến xây dựng trong năm:  0   thành tiền: 0
- Số phòng học sửa chữa trong năm: 3 phòng (chống thấm) thành tiền: 4500 000đ

- Xây dựng khác: cải tạo 03 phòng, gồm:

               + Phòng Đoàn Đội

               + Phòng thiết bị.

               + Phòng hỗ trợ tâm lí cho học sinh

                  Thành tiền: 200.000. 000đ

                  Tổng số tiền là: 245. 000. 000đ

- Đồ dùng dạy học:

+ Tự làm: 55

+ Tự mua: 160        thành tiền: 12 000 000đ  

- Số lượng sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên:

         + Sách giáo khoa: 1683 cuốn;           + Sách tham khảo: 2435 cuốn

         + Sách nghiệp vụ:  805 cuốn;           + Sách truyện quyên góp: 4360 cuốn

       - Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường: Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn
B. NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, những kết quả đã đạt được, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Lê Lợi phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

I. Nhiệm vụ chung

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục  trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. Thực hiện thiết thực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện nhà trường.

Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương một cách phù hợp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân; 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1.

Tích cực đổi mới hơn nữa công tác quản lí, quản trị trường học, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của cán bộ quản lí và giáo viên. 
Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đánh giá học sinh tiểu học; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; Nâng cao về chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và công tác bán trú; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và phần mềm điện tử trong công tác quản lý,  dạy - học và đánh giá học sinh tiểu học.

 Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; 
II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện và phát huy có hiệu quả nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.
-  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy lớp. 

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong nhà trường; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; công văn số 1029/BGDĐT- KHTC ngày 19/3/2018  của Bộ GDĐT về việc chỉ đạo điêug hành giá và việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 -2020. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học và kiểm tra xử lý các khoản thu không đúng quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động ngoại khóa.
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định  số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.”, tích cực phòng chống các dịch bệnh theo mùa.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến;  tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống và hiểu biết xã hội cho học sinh thông qua các môn học. 
- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục của nhà trường để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả. 
- Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua các di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội; Triển khai thí điểm dạy học bộ tài liệu An toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Hà Nội.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; tích cực phát huy phong trào hát và sáng tác ca khúc cho thiếu nhi; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh. 

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. 

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường (tuỳ điều kiện cụ thể, có thể tổ chức trao, giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoặc thông báo danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và các sinh hoạt tập thể, giao lưu, văn nghệ,…).

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Thực hiện Kế hoạch, Chương trình giáo dục


2.1. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học:  
Căn cứ Công văn số 3951 /UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: 
	HỌC KỲ I
	HỌC KỲ II
	NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

	Ngày bắt đầu HK I
	Ngày kết thúc HK I
	Nghỉ HK I
	Ngày bắt đầu HK II
	Ngày kết thúc HK II
	


	06/9/2019
(Thứ Sáu)
	10/01/2020
(Thứ sáu)
	11/01/2020
(Thứ bảy)
	13/01/2020
(Thứ Hai)
	15/5/2020
(Thứ Sáu)
	29/5/2020
(Thứ Sáu)



Tiếp tục duy trì 100% số học sinh học 2 buổi/ ngày và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Việc tổ chức học 2 buổi/ngày thực hiện theo công văn số 8570/SGD&ĐT-TH, ngày 3/1/2009 của Sở GD&ĐT HN. Thời lượng tối đa không quá 7 tiết giáo dục văn hóa/ngày; đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh tự học có hướng dẫn; các tiết tự học có hướng dẫn được xếp vào các giờ học buổi chiều của các ngày trong tuần. Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả các ngày nghỉ) ; Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Công văn số Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp; tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn số: 8843/SGD&ĐT-GDTH ngày 10/9/2013 của Sở GD&ĐT.
2.2. Chương trình  giáo dục
-  Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành, vận  dụng các kiến thức đã học vào thực  tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị lối sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của nhà trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng  phát huy tính chủ động, tích cực, tự học; tiếp tục thực hiện tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; 
- Việc điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo tính ổn định, tính logic, tính hệ thống của chương trình; đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp thực tế, điều kiện tổ chức dạy học; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo đồng thời từng bước thực hiện định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Các nhà trường cần chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 và Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT nhằm phát triển năng lực học sinh, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

-  Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học vào các môn học và hoạt động giáo dục (về bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; GD kĩ năng sống ...).  Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.  

-  Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong nhà trường và giữa các trường Tiểu học trong Quận nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh…cho đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. 

- Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm, tình yêu quê hương. Tiếp tục triển khai giảng dạy tập bài giảng lịch sử Hà Đông cho học sinh tiểu học. 

- Tiếp tục thực hiện tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục: về bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; GD kĩ năng sống .... Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên. 
 


- Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh theo Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ GDĐT. Không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lý. Không căn cứ vào kết quả tham gia các hoạt động giao lưu. “sân chơi” của học sinh (nếu có) để xếp loại thi đua các đơn vị.
a/ Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.
Chủ động thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kì đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; tránh khen thưởng tràn lan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ đánh giá học sinh, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
- Tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 của BGD&ĐT.
- Tăng cường và khuyến khích GV tham gia tập huấn bồi dưỡng PPDH phát triển năng lực HS.

C/ Phát tiển và nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc dạy học Tin học và Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (trong Chương trình giáo dục phổ thông mới các môn học này là môn học bắt buộc), góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập khu vực và quốc tế.  
*  Dạy Ngoại ngữ: 
- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh. Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh một cách có hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kỳ phù hợp với nội dung đã học, không dùng bài kiểm tra theo chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện đủ 4 tiết/ tuần để tránh quá tải đối với học sinh.
- Thông qua xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường  bố trí đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 2 tiết/tuần. Khuyến khích: học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh  2 tiết/tuần cho học sinh lớp 1, 2; tăng cường tiếng Anh (bổ trợ)
2 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5.
- Tài liệu dạy học Tiếng Anh: Tiếp tục thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH, ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trường sử dụng tài liệu dạy thí điểm,làm quen Tiếng Anh đối với các lớp 1, 2 và tài liệu bổ trợ, tăng cường Tiếng Anh đối với các lớp 3,4,5 đảm bảo tính liên thông, kết nối với chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ GD&ĐT và đảm bảo học sinh khi kết thúc lớp 5 đạt trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Dạy Mĩ thuật:

Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới trường theo Công văn số: 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học. Tạo điều kiện cho Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động. Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường, theo liên cấp giữa giáo viên TH với THCS, để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. 
* Dạy môn Tin học:

Thực hiện nghiêm túc việc dạy học môn Tin học các lớp 3,4,5 theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.
Tài liệu dạy học Tin học: Thực hiện công văn số: 3031/BGDĐT-GDTH, ngày 17/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học Tin học cấp tiểu học từ năm học 2017-2018. Bộ GD-ĐT giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn bộ sách Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5.
* Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày:

-  Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự học và tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng các giờ học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

        - Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng, có thể tổ chức các hoạt động như xem phim, xem ti vi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian…. Trong thời gian nghỉ trưa, giữa 2 buổi học. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác quản lý bán trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm trong nhà trường.
        - Động viên cha mẹ học sinh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Với những lớp học có sĩ số đông, tham mưu với chính quyền để có thêm giáo viên hỗ trợ, trợ giảng.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 3842/KH-GD&ĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử  Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh Tiểu học. Coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống; đổi mới phương pháp dạy - học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả; triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Thực hiện chào cờ, hát quốc ca sáng thứ hai hàng tuần theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong nhà trường. Đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm theo tinh thần tự nguyện, để tạo điều kiện phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Kết hợp các chương trình giáo dục “Dinh dưỡng học đường”, “Vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác. 

-  Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh theo chương trình, tài liệu của Bộ GD và Đào tạo; kết hợp với các hoạt động ngoại khoá, linh hoạt trong việc giáo dục an toàn giao thông cho hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Quận đoàn để triển khai tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. 
2.3. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học: 
     - Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chủ động thực hiện dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
      - Quan tâm đối với việc dạy - học và tổ chức các hoạt động đối với học sinh lớp 1.
     - Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy - học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh.  Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản của chương trình. Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Nhà trường xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.


- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho học sinh, đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22 đã được sửa đổi, sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề bài học.“Luyện phát âm và viết đúng hai phụ âm đầu L, N” đối với giáo viên và học sinh.
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/20164/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kì đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét, tránh khen thưởng tràn lan; quy định hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên, để giáo viên có thời gian tập trung vào chuyên môn. Tiếp tục đổi mới nhận thức đánh giá bằng nhận xét phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ.
- Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sỹ số học sinh, thực hiện trong khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, kiểm tra đánh giá phải góp phần làm giảm sự học tập quá tải của học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích , ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp  học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã thực hiện được và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời.

-  BGH quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ cuối kỳ I để có kế hoạch giúp đỡ học sinh còn hạn chế vươn lên trong học kỳ II. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh. 

2.5. Kế hoạch giáo dục - các chỉ tiêu cụ thể:

- Đảm bảo duy trì sĩ số học  sinh, không để hiện tượng học sinh bỏ học.

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp.

- Giữ vững tỷ lệ 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.
- Động viên khuyến khích trẻ khuyết tật ra lớp để học sinh được hòa nhập với cộng đồng.
- Chất lượng giáo dục:
	1. Đánh giá kết quả học tập các môn học:  

	TT
	Môn học
	TS HS được đánh giá
	Hoàn thành Tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tiếng Việt
	2370
	1708
	72.1
	662
	27.9
	 0
	0

	2
	Toán
	2370
	1848
	78.0
	522
	22.0
	 0
	0

	3
	Đạo đức
	2370
	1972
	83.2
	398
	16.8
	 0
	0

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	1511
	1172
	49.5
	339
	14.3
	 0
	0

	5
	Khoa học
	859
	730
	30.8
	129
	5.4
	 0
	0

	6
	Lịch sử và Địa lý
	859
	714
	30.1
	145
	6.1
	 0
	0

	7
	Âm nhạc
	2370
	1167
	49.2
	1203
	50.8
	 0
	0

	8
	Mĩ thuật
	2370
	1180
	49.8
	1190
	50.2
	 0
	0

	9
	Kỹ thuật, Thủ công
	2370
	1774
	74.9
	596
	25.1
	 0
	0

	10
	Thể dục
	2370
	1361
	57.4
	1009
	42.6
	 0
	0

	11
	Ngoại ngữ
	1340
	780
	32.9
	560
	23.6
	 0
	0

	12
	Tin học
	1340
	747
	31.5
	593
	25.0
	 0
	0


2. Đánh giá về Phẩm chất:

	Khối
	TS HS 
được đánh giá
	Chăm học, chăm làm
	Tự tin, trách nhiệm

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	449
	100%
	0
	0%
	0
	0%
	449
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	2
	581
	563
	96,6%
	18
	3,1%
	0
	0%
	556
	95,7%
	25
	4,3%
	0
	0%

	3
	481
	450
	93,6%
	31
	6,4%
	0
	0%
	444
	92,43%
	37
	7,7%
	0
	0%

	4
	433
	370
	85,5%
	63
	14,5%
	0
	0%
	353
	81,5%
	80
	18,5%
	0
	0%

	5
	426
	386
	90,6%
	40
	9,4%
	0
	0%
	402
	94,4%
	24
	5,6%
	0
	0%

	Tổng 
	2370
	2218
	93,6
	152
	6,4
	0
	
	2204
	93,0
	166
	7,0
	0
	


	Khối
	TS HS 
được đánh giá
	Trung thực, kỉ luật
	Đoàn kết, yêu thương

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	449
	100%
	0
	0%
	0
	0%
	449
	100%
	0
	0%
	0
	0%

	2
	581
	561
	96,6%
	20
	3,4%
	0
	0%
	563
	96,6%
	18
	3,1%
	0
	0%

	3
	481
	468
	97,3%
	13
	2,7%
	0
	0%
	473
	98,3%
	8
	1,7%
	0
	0%

	4
	433
	417
	96,3%
	16
	3,7%
	0
	0%
	424
	97,9%
	9
	2,1%
	0
	0%

	5
	426
	410
	96,2%
	16
	3,8%
	0
	0%
	406
	95,3%
	20
	4,7%
	0
	0%

	Tổng 
	2370
	2305
	97,3
	65
	2,7
	0
	
	2315
	97,7
	55
	2,3
	0
	0


3. Đánh giá về Năng lực:

	Khối
	TS HS được 
đánh giá
	Tự phục vụ, tự quản
	Hợp tác
	Tự học và giải quyết vấn đề

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	449
	449
	100
	0
	0
	0
	0
	449
	100
	0
	0
	0
	0
	449
	100
	0
	0
	0
	0

	2
	581
	556
	95,7
	25
	4,3
	0
	0
	559
	96,2
	22
	3,8
	0
	0
	561
	96,6
	20
	3,4
	0
	0

	3
	481
	458
	95,2
	23
	4,8
	0
	0
	458
	95,2
	23
	4,8
	0
	0
	445
	92,5
	36
	7,5
	0
	0

	4
	433
	429
	99,1
	44
	0,9
	0
	0
	373
	81,6
	60
	13,9
	0
	0
	370
	85,5
	63
	14,5
	0
	0

	5
	426
	394
	92,5
	32
	7,5
	0
	0
	393
	92,3
	33
	7,7
	0
	0
	386
	90,6
	40
	9,4
	0
	0

	Tổng 
	2370
	2286
	96,5
	84
	3,5
	0
	
	2232
	94,2
	138
	5,8
	0
	
	2211
	93,3
	159
	6,7
	0
	 0


4. Khen thưởng học sinh: 

	Khối lớp
	TS 
	HT XS nhiệm vụ học tập

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	      Khối 1
	449
	204
	45.4%

	Khối 2
	581
	263
	45.3%

	Khối 3
	481
	202
	42.0%

	Khối 4
	433
	170
	39.3%

	Khối 5
	426
	170
	39.9%

	Tổng chung
	2370
	1009
	42,6


5/ Kết quả các kỳ thi, giao lưu và một số hoạt động khác:
	Xếp loại
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3 
	Khối 4
	Khối 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp quận.
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	7

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng Anh cấp TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,7

	Chi đội mạnh
	
	
	
	
	
	
	8
	100
	8
	100

	Lớp học thân thiện, học sinh tích cực
	8
	100
	10
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100

	Lớp vở sạch chữ đẹp
	8
	100
	10
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100


- Công tác bồi dưỡng để phân loại đối tượng học sinh: 


+ Thời gian: Từ tháng 9 năm 2019
          + Địa điểm: Tại lớp (Không thu tiền)
+ Kế hoạch: Giáo viên chủ nhiệm lồng ghép vào các tiết dạy trên lớp buổi 1 và bồi dưỡng vào các tiết Hướng dẫn học buổi 2. Nội dung luyện tập, bồi dưỡng, phụ đạo theo chương trình có thống nhất trong tổ chuyên môn theo hướng dạy phân hoá đối tượng học sinh.
- Biện pháp thực hiện:

+ Giáo viên kiểm tra đánh giá học sinh thường xuyên và hàng ngày trên lớp.

+ Giáo viên báo cáo chất lượng học sinh theo định kỳ 02 lần/học kỳ.

+ Ban giám hiệu kiểm tra dự giờ thăm lớp đột xuất hoặc báo trước, đánh giá giờ dạy lấy tiêu chí đổi mới phương pháp, sử dụng đồ dùng dạy học và quan tâm đều mọi đối tượng học sinh là tiêu chí cơ bản.

+ Chú trọng chất lượng sinh hoạt tổ, khối chuyên môn.

+ Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy thiết thực và hiệu quả.

+ Tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

+ Phân hóa đối tượng học sinh ở buổi 2 để có phương pháp phù hợp trong các giờ hướng dẫn học.
- Một số hoạt động khác
+ Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục như: giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, …trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh. 

+ Xây dựng phong trào thể dục thể thao và văn nghệ trong nhà trường với nội dung phong phú thiết thực: Hội khoẻ Phù Đổng, Trò chơi dân gian, Thi hát dân ca, ... Tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào và các hoạt động do cấp trên tổ chức.

- Tích cực tổ chức và tham gia Hội thi:
- Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: Giao lưu các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện, liên hoan tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh tiểu học; Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học, Toán trải nghiệm, Robotics…trên cơ sở tự nguyện tham gia của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học. 
+ Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường.
+ Các hoạt động giao lưu tiếng Anh các cấp. 
+ Các hoạt động giao lưu ATGT
+ Festival Tiếng Anh cấp trường, cấp quận.
+ Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp: Trường, Quận, TP (theo KH của cấp trên).
- Công tác Đội

 Chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động Đội dựa vào kế hoạch của Hội đồng Đội quận Hà Đông. Đẩy mạnh công tác Đội trong nhà trường, chú trọng 7 yêu cầu của Đội viên; đổi mới nội dung, hình thức các tiết sinh hoạt sao, sinh hoạt Đội. Kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường. Chú trọng các bài múa hát tập thể và trò chơi dân gian. Phân công rõ, đánh giá thi đua giữa các lớp đảm bảo chính xác công khai dân chủ. (Phân công tổng phụ trách, phó tổng phụ trách, chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm).       

3. Sách, thiết bị dạy học.

- Sách giáo khoa:  

+ Xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. 

+ Giáo viên hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. 

- Thiết bị dạy học:

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đó ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. 
+ Khai thác mọi nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội. Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử  phục vụ việc dạy và học. Thực hiện sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học  đảm bảo chính xác, kịp thời.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành. Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết học một cách thiết thực và hiệu quả, hướng dẫn học sinh tích cực sử dụng bộ đồ dùng học tập đó được trang bị. 

+ Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên phụ trách thiết bị dạy học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học Âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác. 

4. Dạy học đối với học sinh khuyết tật  

- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật.  

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.  

- Đối với học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD & ĐT về Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

5. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, điều chỉnh quy mô lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, tiếp tục xây dựng giữ vững trường chuẩn quốc gia.

- Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 3:

+ Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1.

+ Học sinh học đúng độ tuổi đạt 100%.

+ Ứng dụng cụng nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTHĐĐT. Tiếp tục làm phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
+ Nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi, giữ vững PCGD Mức độ 3. 
- Điều chỉnh quy mô lớp học
+ Thực hiện tốt việc tổ chức học 2 buổi/ngày.

 + Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh khối 1 đến khối 5 theo nhu cầu của cha mẹ học sinh. Thực hiện công tác bán trú đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Tổ chức nơi ăn ngủ của học sinh khoa học đảm bảo sức khỏe, từng bước giáo dục học sinh có ý thức tự phục vụ bữa ăn, các thói quen vệ sinh cá nhân.

+ Sửa chữa, sắp xếp để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn, ghế học sinh theo qui định.

- Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

       Rà soát, đánh giá theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/ 2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ để làm căn cứ  đánh giá, lập kế hoạch và tham mưu với các cấp quản lý để tiếp tục duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
- Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh học bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng chuẩn trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.

- Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy - học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng. 
 
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động giáo dục.

Chỉ tiêu cụ thể:

a) Giáo viên giỏi các cấp:
             - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 48, tỷ lệ: 75%;
             - Giáo viên dạy giỏi cấp quận: 02 đ/c - tỷ lệ: 3,1 % 
- Giáo viên dạy giỏi cấp TP: 01 đ/c - tỷ lệ: 1,6 %
b)  Đăng ký xếp loại giáo viên, tính cả giáo viên hợp đồng, GV dự trữ 
(theo Quyết định số 20/2018/ QĐ- BGD & ĐT, ngày 22/8/2018 Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông):
	TS GV
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	BC
	HĐ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	55
	0
	20
	36,4
	33
	60
	2
	3,6
	0
	


c) Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
(theo Quyết định số 2506-QĐ/QU, ngày 8/6/2018 của Quận ủy Hà Đông về việc QĐ ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận Hà Đông: 
	TS cán bộ quản lý, GV, nhân viên
	HT XS

(A)
	HT Tốt

 (B)
	Hoàn thành nhiệm vụ (C)
	Không hoàn thành nhiệm vụ (D)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Cán bộ quản lý
	3
	100
	0
	
	0
	0
	0
	0

	Giáo viên
	16
	29,1
	39
	70,9
	0
	0
	0
	0

	Nhân viên
	1
	20
	4
	80
	0
	0
	0
	0


d) Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý ( theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Thông tư về Ban Hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông).

	Cán bộ quản lý
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Hiệu trưởng
	1
	0
	0

	Phó hiệu trưởng
	2
	0
	0


7. Xây dựng, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất
* Xây dựng và sửa chữa

- Đồ dùng dạy học:

+ Tự làm: 55
+ Tự mua: 160       thành tiền: 12 000 000đ  

-  Số lượng sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên, truyện đọc: đảm bảo đủ theo quy định.

* Bảo quản, sử dụng

 
-  Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường:  Xanh, sạch, đẹp và an toàn.

 
- Sử dụng hợp lý, tiết kiệm; bảo quản tốt không để mất mát, lãng phí hoặc bỏ không.

-. Bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có hiệu quả không lãng phí, đưa vào tiêu chí thi đua của thầy và trò để nâng cao tinh thần trách nhiệm với tài sản công.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho công tác bán trú, khuyến khích đầu tư cho phòng học theo hướng hiện đại hoá theo tinh thần xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Duy trì, củng cố thư viện đạt thư viện Tiên tiến. Mua bổ sung tài liệu thiết bị thư viện bằng nguồn ngân sách cấp một cách hợp lý. Xây dựng tủ sách dùng chung, huy động từ học sinh những cuốn sách đã sử dụng góp vào thư viện xanh để các bạn đều có cơ hội đọc tham khảo.

8. Đổi mới công tác quản lý: 

* Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục: 


+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhất là chuyên môn, tăng cường trật tự, kỷ cương, nề  nếp. Kiểm tra công tác quản lý việc dạy thêm học thêm, công tác thu - chi trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm sau kiểm tra.
              + Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, đánh giá thi đua công bằng, khách quan, kết quả thi đua phải có tác dụng tích cực nhằm động viên và thúc đẩy các phong trào. 
           + Tiếp tục thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Kiểm tra toàn diện: 18 đ/c  đạt 32 %

Kiểm tra thực hiện quy chế chấm chữa: 55 giáo viên đạt 100%

Kiểm tra giáo án, hồ sơ, sổ sách: 55 giáo viên đạt 100%; 04 lần/năm

Dự giờ của hiệu trưởng: 55 giáo viên (100% giáo viên)
Dự giờ của phó hiệu trưởng chuyên môn: 55 giáo viên (100% giáo viên)

Dự giờ của phó hiệu trưởng phụ trách các phong trào: 55 giáo viên (100% giáo viên)
* Công tác quản lý, chỉ đạo: 
          Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; thực hiện đúng chế độ thu chi tài chính, tuyển sinh theo quy định. Triển khai Quy chế thực hiện công khai trong các nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT; Chống dạy thêm và ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ mọi hình thức. Thực hiện “Ba công khai” và “Bốn kiểm tra” theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

+ Tổ chức việc bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên.

+ Thực hiện nghiêm túc Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và Thông tư số 15/2017/TT-BGD ĐT, ngày 9/6/2017 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Hướng dẫn các trường xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai dân chủ. Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu chi trong các trường tiểu học, thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 2244/SGDĐT-KHTC ngày 12/7/2017 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi; Thực hiện thu chi đúng quy định.
+ Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên. Tăng cường tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt.


9. Một số các hoạt động khác 

   - Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

   -  Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. 

   -  Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các buổi hội thảo hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường  nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
10. Thông tin báo cáo theo định kỳ:

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác; Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông; Sử dụng phần mềm quản lý kết quả giáo dục tiểu học theo Quyết định số 5275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục Tiểu học: 


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Chương trình, SGK mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới.

    - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin chính xác để định hướng dư luận, tạo niềm tin trong học sinh, CM HS và xã hội.

- Viết và đưa tin, bài về các hoạt động của trường, của ngành nhất là các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để lan tỏa, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên.

- Quán triệt, cập nhật thường xuyên và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các nhà trường.
12. Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích   cực:

- Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hoá, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”, chú trọng các hoạt động:

+ Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình; xây dựng qui tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

+ Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhà vệ sinh học sinh thường xuyên sach sẽ.

+ Triển khai tốt việc giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục Nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”; tài liệu dạy học về ATGT.

+ Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, tổ chức tuyên truyền và giáo dục về lịch sử dân tộc, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Tổ chức các trò chơi dân gian, thi hát đối đáp các điệu hát dân ca. Hướng dẫn học sinh chủ động tham gia tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Xây dựng mối quan hệ theo hướng thân thiện, tích cực giữa thầy với trò, giữa lãnh đạo với giáo viên; giữa nhà trường và xã hội.

- Phấn đấu thực hiện:


+ Tổ chức tốt các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, bổ ích.


+ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.


+ Rèn  kĩ  năng sống cho học sinh.


+ Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng của địa phương.


+ Dạy học có hiệu quả nhưng phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.

- Đăng ký xếp loại trường học thân thiện, học sinh tích cực (Thực hiện theo nội dung công văn số 399/GD&ĐT, ngày 7/6/2010 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực):
+ Tổng số điểm:  98         Xếp loại:   Tốt 
12. Nhà trường đăng ký thư viện đạt chuẩn

Tổng số điểm:  98  ;  Đạt  

14. Đăng ký cam kết nhà trường không có đơn thư vượt cấp

     
Nhà trường xin cam kết không có đơn thư vượt cấp.

15.  Đăng ký cam kết không có học sinh bỏ học: 
 Không có học sinh bỏ học.

16. Đăng ký cam kết không có giáo viên vi phạm Thông tư 17/TT-BGD&ĐT về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

      
100%  không có giáo viên vi phạm Thông tư 17/TT-BGD%ĐT về quy định tổ chức dạy thêm, học thêm.
17. Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
- Nhà trường tổ chức Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên về phòng chống tai nạn thương tích, các dịch bệnh vào đầu giờ học, cuối giờ học và trong  giờ chào cờ đầu tuần, dạy lồng ghép vào các môn học…và triển khai hệ thống giám sát tai nạn, thương tích tại nhà trường.

- 100% giáo viên, cán bộ công nhân viên được bồi dưỡng về kiến thức an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích.

- Triển khai xây dựng các loại hình an toàn phòng chống tai nạn, thương tích hàng năm trong các lớp.

- Tổ chức cho các lớp đăng ký xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.


Tổng số điểm:  98
      Xếp loại:  Tốt.  
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

	Thời gian

Tháng/năm
	Nội dung công tác 
	Ngư​ời thực hiện

	Tháng

 8 /2019

	- Chuẩn bị CSVC cho năm học mới

	- BGH

	
	- Làm hồ sơ phổ cập, phân công giáo viên điều tra tổng hợp, cập nhật số liệu vào sổ sách.
	100% GV, 

NV

	
	- Phân công chuyên môn CB,VG,NV
	BGH

	
	- Ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
	BGH

	
	- Tổ chức cho giáo viên học các chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ s​ư phạm và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
	BGH và 

100% GV

	
	- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 100%  giáo viên, nhân viên
	BGH, GV

	
	- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức.
	CBGV, NV

	
	 - Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới.
	Hiệu trưởng

	
	· Học tập nhiệm vụ năm học, tiếp thu các văn bản quy định về chuyên môn. 

· Đánh giá xếp loại cán bộ công chức 
	BGH
CB, NV


	Tháng

 9 /2019

	- Ổn định tổ chức: giáo viên và học sinh

- Tập trung HS chuẩn bị cho khai giảng
	Toàn bộ CB,GV,NV

	
	- Vận động 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp
	GV lớp1, BGH

	
	- Tổ chức Khai giảng năm học mới

- Ổn định sĩ số các lớp, duy trì nếp dạy và học
	CB,GV,NV,HS 

CB GV, HS 

Toàn tr​ường

	
	- Bắt đầu chương trình học kỳ I (6/9)

- Tổ chức cho học sinh lớp 1 làm quen với trường, lớp, môn học…

- Dạy đúng chương trình theo hướng của Sở GD&ĐT
	GV, HS khối 1

GVCN



	
	- Tiếp tục triển khai các cuộc vận động tới giáo viên, HS
	CBGV, CNV

	
	- Tổ, khối chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm  đăng ký chỉ tiêu  kế hoạch năm học cá nhân và tổ, khối.
	GV

	
	· Triển khai dạy lồng ghép các chủ đề : Quyền và bổn phận trẻ em, ATGT, tài liệu thanh lịch văn minh, Giáo dục phòng chống bạo lực học đường, GD quốc phòng an ninh, tập bài giảng Lịch sử HĐ
	GV

	
	- Kiểm tra việc thực hiện ch​ương trình, TKB

và bài soạn của 100% GV
	BGH + TTCM

	
	- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học
	   BGH

	
	- Tổ chức Đại hội các Chi đội

- Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh
	TPT

 Toàn tr​ường

	
	- Triển khai kế hoạch năm học & nhiệm vụ năm học tới từng tổ chuyên môn
	BGH + TTCM

	
	- Họp CMHS đầu năm học 

- Đánh giá xếp loại cán bộ công chức tháng.
- Nộp BC đầu năm học (trước ngày 15/9)
	BGH, GV

CB, GV, NV
BGH


	Tháng 
10 /2019

	- Đại hội Liên đội, thành lập Sao NĐ
	BGH,GV,HS K4+5

	
	- Tiếp tục bồi d​ưỡng, phụ đạo học sinh theo kế hoạch
	GVCN

	
	- Củng cố, tăng cường rèn nề nếp giữ vở sạch, viết chữ đẹp trong học sinh.
	

	
	- Tiếp tục thực hiện dạy Bộ tài liệu giáo dục nếp sống văn minh –thanh lịch cho học sinh thủ đô sau khi dạy xong Quyền và bổn phận trẻ em.
	BGH, GV

	
	- Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS
	Đội

	
	- Dự giờ đột xuất  giáo viên
	BGH

	
	- Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.
	BGH, GV

	
	- Xây dựng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.
	BGH, TTCM

	
	- Thực hiện dạy Quyền bổn phận trẻ em trong giờ HĐTT (02 tiết/tuần) sau khi dạy xong ATGT.
	

	
	- Nộp danh sách đăng kí danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân và tập thể năm học 2019  - 2020
	BGH

	
	 
	

	
	- Tự kiểm tra PCTH đúng độ tuổi
	đ/c Chuyên ,
Q Hoa

	
	- Phát động đợt Thi đua “ Lập thành tích chào

mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”
	BGH, GV và HS

	
	- Kiểm tra 100% hồ sơ, sổ sách của giáo viên
	BGH

	
	- Kiểm tra từng mặt giáo viên
	BGH

	
	- Tổ chức giao lưu Festival tiếng Anh
	GV tiếng Anh  

	
	- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên
	BGH 

	
	- Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục
	BGH,GV

	
	- Hoàn thiện các loại hồ sơ, PGD kiểm tra công nhận hoàn thành chương trình PCGD - CMC năm 2019
	đ/c Chuyên, 
Q Hoa 


	
	- Hội nghị VC –LĐ Thông qua kế hoạch năm học, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong Hội đồng nhà trường
	BGH, CBGV, NV


	Tháng

11 /2019

	- Phát động thi đua trong giảng dạy.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chó CBQL, GV về đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy năng lực HS
	BGH,GV
BGH, GV

	
	- Tổ chức ôn tập giữa HK1 và KTĐK lần I Toán và Tiếng Việt đối với khối 4+5; nộp báo cáo giữa HK1 về PGD
	

	
	- Tiếp tục tổ chức chuyên đề theo kế hoạch.
- Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” quận 
	BGH, GV 
Đội +GV Nhạc

	
	- Tiếp tục dạy ATGT ở tất cả các khối lớp
	GV

	
	- Đăng ký mỗi khối 01 tiết dạy hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/1.

- Các lớp trang trí khăn trải bàn và lọ hoa từ ngày 10/11 đến hết 20/11.
	GV, HS

	
	- Dự giờ giáo viên tham gia hội giảng
	BGH, GV

	
	- Dự giờ giáo viên tham gia hội giảng
	BGH

	
	-Dự giờ giáo viên tham gia hội giảng
	BGH, GV

	
	- Tổng kết đợt GV tham gia hội giảng thi đua “Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”
	BGH, GV và HS

	
	- Phát động phong trào Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 
	BGH, GV

	
	- Kiểm tra toàn diện và từng mặt giáo viên
	   BGH

	
	- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh để phân loại đối tượng học sinh trong các giờ trên lớp.
	GV

	
	- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
	BGH


	Tháng 

12/ 2019

	 - Kiểm tra toàn diện và từng mặt 04 giáo viên
	BGH

	
	- Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch. 
	BGH, GV 

	
	- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách của GV
	BGH

	
	- Bồi d​ưỡng GV dự thi giáo viên giỏi cấp Quận
	BGH, GV

	
	- Kiểm tra nề nếp chuyên môn, hồ sơ giáo viên và 
	BGH

	
	học sinh.
	

	
	- Kiểm tra chi đội mạnh vào ngày tổ chức kỷ 
	TPT, GV, Chi 

	
	niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN
	đoàn

	
	- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
	GV

	
	- Tổ chức thi Olimpic tiếng Anh cấp trường. 

lựa chọn học sinh để bồi dưỡng dự thi cấp Quận.
	BGH, GVTA, HS

	
	- Tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng học sinh để phân loại đối tượng trong các giờ trên lớp.
	GV, HS

	
	- Kiểm tra toàn diện và từng mặt  giáo viên
	BGH

	
	
	


	Thời gian
Tháng/năm
	Nội dung công tác 
	Người thực hiện

	Tháng
 01/2020

	- Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I các khối lớp theo đúng phân phối chương trình.
	BGH, GV, HS 

	
	- Phân công giáo viên coi và chấm bài kiểm tra
cuối học kỳ I theo đúng quy định.
	BGH

	
	- Sơ kết công tác chuyên môn HKI.
	BGH, GV

	
	- Hoàn thành kết quả  học kỳ 1 vào phần mềm Esam
	GVCN

	
	- Kết thúc học kỳ I  

- Tổ chức hội nghị sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.
	BGH, GV, NV

	
	- Nghỉ học kỳ I.
	GV, HS

	
	- Bắt đầu chương trình học kỳ II
	

	
	- Họp phụ huynh các khối lớp, thông báo kết quả học

kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II.
	BGH, GVCN

	
	- Tăng c​ường bồi d​ưỡng để phân loại đối tượng học sinh trên lớp.
	GVCN

	
	- Tham gia thi GV dạy giỏi cấp Quận.
	BGH, GV

	
	- Tổ chức thi viết chữ đẹp và kiểm tra, đánh
	BGH, GV, HS

	
	giá phong trào “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường
	

	
	- Ban giám hiệu kiểm tra các hoạt động của giáo viên, học sinh.
	BGH

	
	- Tổ chức các hoạt động giáo dục HS trong nhà trường:  Kỉ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản
	BGH, GV, HS

	
	Việt Nam (3/2).
	

	
	- Kiểm tra 100% sổ sách của giáo viên
	BGH

	
	- Duy trì kiểm tra nền nếp
	

	
	
	


	Thời gian

Tháng/năm
	Nội dung công tác 
	Ng​ười thực hiện

	Tháng
 02/2020                 
	- Điều tra lần 1 số học sinh dự kiến vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn phường
	GV

	
	- Tổng vệ sinh trường lớp toàn trường
	GV, HS

	
	 - Kiểm tra nề nếp chuyên môn và các hoạt động giáo dục 
	

	
	 - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng đồ dùng
	BGH

	
	 dạy học trong các giờ học.
	BGH

	
	- Tổ chức cho CB, GV, NV, HS đón tết vui vẻ
	

	
	an toàn, nghỉ đúng số ngày quy định.
	BGH

	
	- Phân công CBGV, NV trực trong những ngày
	

	
	nghỉ Tết.
	BGH

	
	- Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng.
	

	
	- Tham mưu với UBND Phường thành lập Ban chỉ
	Tổ KĐCL

	
	đạo PCGD tiểu học đúng độ tuổi và xây dựng kế
	BGH

	
	hoạch PCGDTH đúng độ tuổi năm 2019 cấp phường.
	

	
	
	

	


	Tháng 
3/2020               

	- Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp 
	BGH, GV

	
	dạy học các môn học
	

	
	- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra bằng
	BGH

	
	các hình thức kiểm tra từng mặt và kiểm tra toàn diện, kiểm tra toàn diện 4 giáo viên.
	

	
	- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II các khối 
	BGH, GV, HS

	
	lớp theo đúng phân phối chương trình.
	

	
	- Phân công giáo viên coi và chấm bài kiểm

tra giữa học kỳ II theo đúng quy định.
	BGH, GV

	
	- Nộp BC giữa kỳ về PGD
	BGH

	
	- Bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi
	GV, HS

	
	Olimpic Tiếng Anh
	

	
	- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và 
	GVCN

	
	phụ đạo HSY.
	

	
	- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường
	

	
	- Đội tuyển T.Anh lớp 5 thi Olympic Tiếng Anh 

cấp TP
	GV TA + HS K5

	
	- Tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 
	BGH, CĐ,GV,HS

	
	- Ban giám hiệu kiểm tra các hoạt động của
	BGH

	
	giáo viên, học sinh.
	

	
	- Kiểm tra, xếp loại vở sạch chữ đẹp
	BGH và 42 lớp

	
	- Tham gia hội thi “Tin học trẻ” Cấp quận, TP

- Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên “ Hướng tới kỷ niệm 66 năm chiến thắng ĐBP
	- Đội + GV nhạc

	
	- Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp
	BGH

	
	Trường.
	


	Tháng

 4 + 5/2020

	- Ôn tập, chuẩn bị cho HS KTĐK
	GV

	
	- Tiến hành điều tra phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi - Chống mù chữ năm 2019 theo địa bàn phường
	đ/c Hoa, Q Hoa 

	
	- Điều tra học sinh dự kiến vào lớp 1 năm học
2020 - 2021 (đợt 2) trên địa bàn phường
	GV

	
	- Tổ chức thi tìm hiểu an toàn giao thông; giao lưu phòng chống tai nạn thương tích.
	BGH, GV, HS

	
	- BGH kiểm tra số GV còn lại.
	BGH

	
	- Kiểm tra vở sạch chữ đẹp (lần 2)
	BGH

	
	- Nộp SKKN đạt loại A cấp trường về PGD.
	NV

	
	- Ôn tập cho học sinh cuối học kỳ II 
	GV, HS

	
	- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập đội (15/5) và
ngày sinh nhật Bác (19/5).
	BGH, GV, HS

	
	- Kiểm tra hồ sơ giáo viên và học sinh.
	BGH

	
	- Đón đoàn kiểm tra công tác y tế học đường Chữ thập đỏ. Thể dục thể thao, công tác Đội
	BGH,GV,TPT NVYT

	
	- Thực hiện KTĐK lần IV đối với Toán và  T.Việt

, KTĐK lần II đối với môn Khoa học, Sử + Địa khối
	GV, HS

	
	4, 5 và đánh giá NX các môn học còn lại.
	

	
	- Kết thúc chương trình HK2. 
	

	
	- Kiểm tra chéo hồ sơ của GV và HS trong khối 
	GV, HS

	
	- Hoàn thiện hồ sơ thi đua, gửi hồ sơ thi đua cấp cơ sở  và hồ sơ đề nghị xét thi đua về phòng GD&ĐT.
	BGH

	
	- Xét duyệt học sinh lên lớp
	BGH - GV

	
	- Hoàn thành các loại hồ sơ: Sổ theo dõi kết quả
	BGH, GV

	
	học sinh, học bạ và các hồ sơ liên quan
	

	
	- Tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học đối với học sinh lớp 5, duyệt lên lớp đối với các khối khác. 
	BGH

	
	-Tổ chức bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên.
	BGH,GV

	
	- Họp khối chuyên môn kiểm tra chéo hồ sơ, sổ
	GV

	
	sách giáo viên.
	

	
	- Kiểm tra 100% hồ sơ sổ sách của giáo viên
	BGH

	
	- Thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ, sổ sách
	BGH, GV

	
	- Kết thúc năm học
	

	
	- Tổng kết năm học
	CB, GV, NV, HS



Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Lê Lợi, yêu cầu các bộ phận, các đồng chí tổ khối trưởng chuyên môn và các đồng chí giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, nếu có vướng mắc báo cáo trực tiếp với Ban giám hiệu, nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo lên bảng công tác.
	Nơi nhận:           
        
 

- Phòng GD&ĐT quận (b/c);


- Ban giám hiệu (t/h);

- Tổ khối trưởng CM (t/h);


- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Trịnh Văn Kỳ


PhÇn cam kÕt thùc hiÖn cña c¸c tæ khèi
1. Thùc hiÖn ®óng chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.
2. TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” g¾n víi cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”

3. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi 6 néi dung:

+ Kh«ng tiªu cùc trong thi cö.

+ Kh«ng bÖnh thµnh tÝch

+ Kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o.

+ Kh«ng thu chi tµi chÝnh sai nguyªn t¾c.

+ Kh«ng d¹y thªm sai quy ®Þnh.
4. Kh«ng cã häc sinh bá häc.

5. X©y dùng tr­êng häc an toµn, phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch
6. Th­ viÖn: §¹t chuÈn.

7. Kh«ng tù ý thu bÊt cø kho¶n tiÒn nµo ngoµi quy ®Þnh. 
®¹i diÖn c¸c tæ khèi ký cam kÕt

	Tr­êng tiÓu häc lª lîi
	®¨ng ký

c¸c danh hiÖu thi ®ua tËp thÓ, c¸ nh©n

N¨m häc 2019 - 2020


1. Danh hiÖu tËp thÓ:

Tr­êng: TËp thÓ Lao ®éng xuÊt s¾c cÊp TP
2. Danh hiÖu c¸ nh©n:

a/ Lao ®éng tiªn tiÕn: 64 ®ång chÝ

b/ ChiÕn sÜ thi ®ua: 10 ®/c

	TT
	Hä vµ tªn
	Danh hiÖu
	Ch÷ ký
	Ghi chó

	1
	Trịnh Văn Kỳ
	CST§ CS
	
	

	2
	Bïi ThÞ Chuyªn
	CST§ CS
	
	

	3
	Vũ Thị Bích Hường
	CST§ CS
	
	

	4
	Nguyễn Thị Nga
	CST§ CS
	
	

	5
	Hoàng Hoa Trâm
	CST§ CS
	
	

	6
	Kiều Thị Thủy
	CST§ CS
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hương Giang 
	CST§ CS
	
	

	8
	Lê Thị Như Trang
	CST§ CS
	
	

	9
	Nguyễn Quỳnh Nhung
	CST§ CS
	
	

	10
	Lê Văn Soát
	CST§ CS
	
	





Hµ §«ng, ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2019  




HiÖu tr­ëng
                                                                                               (Đã kí)

                                                                                                                                                                 

x





Trịnh Văn Kỳ
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